TUẦN 2                                                      Thứ.........ngày.....tháng.....năm 201...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: Khoa học

Bài: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN

VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:

- Kể được các chất dinh dưỡng có trong thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi- ta- min, chất khoáng.

- Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất bột đường: gạo, bánh mì, khoai, ngô, sắn, ...

- Nêu được vai trò của chất bột đường đối với cơ thể: cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể.
2. Kỹ năng:

· Rèn kỹ năng quan sát và làm việc nhóm cho HS.

3. Thái độ:

· HS thêm yêu thích môn học, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

II. CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên: 

+ Các hình minh hoạ ở trang 10, 11/ SGK (phóng to nếu có điều kiện).

+ Phiếu học tập.
	Teân thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng
	Nguoàn goác töø loaïi caây

	Côm                             
	

	Buùn 
	

	Chuoái 
	

	Khoai lang 
	

	Khoai taây 
	

	Saén 
	

	Mì sôïi 
	

	Ngoâ 
	

	Boät mì 
	

	Gaïo 
	

	Baùnh quy 
	

	Ñöôøng 
	

	Ñaäu 
	



+ Các thẻ có ghi chữ: 

 Trứng    Đậu    Tôm    Nước cam    Cá    Sữa    Ngô    Tỏi tây    Gà    Rau cải  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	2’
	1.Khởi động:

MT: Tạo bầu không khí sôi nổi, giới thiệu vào bài mới.

· Y/c HS hát một bài.

· GV hỏi HS: hằng ngày các con được ăn cơm với những thức ăn gì? Vậy các con có biết trong các món ăn đó có các chất dinh dưỡng nào không?

· Giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.
	· HS hát một bài.

· HS lắng nghe câu hỏi và trả lời.

· HS ghi tên bài vào vở.

	10’
	2. Hoạt động 1:

MT: HS biết phân loại thức ăn đúng nguồn gốc.

*Bước 1:

- Y/c HS quan sát hình minh họa trong SGK - T10 và trả lời câu hỏi: Thức ăn, đồ uống nào có nguồn gốc động vật và thực vật?

- GV treo bảng phụ đã kẻ sẵn hai cột: Nguồn gốc động vật và thực vật.

- Cho HS lần lượt lên bảng điền vào cột đúng tên thức ăn và đồ uống.

- Gọi HS kể tên các loại thức ăn khác có nguồn gốc động vật và thực vật.

- Nhận xét, khen HS tìm được nhiều loại thức ăn và phân loại đúng nguồn gốc.
*Bước 2:

- Yêu cầu HS đọc phần bạn cần biết trang SGK -T10.

Người ta còn cách phân loại thức ăn nào khác?

 - Theo cách này thức ăn được chia thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?

- Có mấy cách phân loại thức ăn? Dựa vào đâu để phân loại như vậy?
· GV kết luận: Người ta có thể phân loại thức ăn theo nhiều cách: phân loại theo nguồn gốc đó là thức ăn động vật hay thực vật.

  Phân loại theo lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại chia thành 4 nhóm: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường; Chất đạm; Chất béo; Vitamin, chất khoáng.

  Ngoài ra, trong nhiều loại thức ăn còn chứa chất xơ và nước.
· GV mở rộng: Một số loại thức ăn có chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau nên chúng có thể được xếp vào nhiều nhóm thức ăn khác nhau. Ví dụ như trứng, chứa nhiều chất đạm, chất khoáng, can- xi, phốt pho, lòng đỏ trứng chứa nhiều vi- ta- min (A, D, nhóm B).
	· HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

· HS lần lượt lên bảng và điền đáp án của mình.

· HS kể tên.

· HS lắng nghe.

· HS đọc.

· HS trả lời.

· HS lắng nghe.

	8’
	3. Hoạt động 2: 

MT: HS biết và phân biệt được các loại thức ăn có chứa nhiều chất bột đường và vai trò của chúng.

* GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm.

- Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 4 đến 6 HS.

- Yêu cầu HS hãy quan sát các hình minh hoạ ở trang SGK – T11 và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Kể tên những thức ăn giàu chất bột đường có trong hình ở trang SGK – T11.

+ Hằng ngày, em thường ăn những thức ăn nào có chứa chất bột đường?

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường có vai trò gì?

* GV kết luận: Chất bột đường là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể và duy trì nhiết độ của cơ thể. Chất bột đường có nhiều ở gạo, ngô, bột mì, … ở một số loại củ như khoai, sắn, đậu và ở đường ăn.
	· HS làm việc nhóm.

· HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

· HS lắng nghe.



	10’
	4. Hoạt động 3

MT: HS xác định được nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất bột đường
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân

  + Phát phiếu học tập cho HS.
+ Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài.

· HS trình bày bài của mình.

· GV giúp HS nhận xét bổ sung.
	


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)

· Em hãy cho biết vai trò của các chất bột đường?

· GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu xây dựng bài, tập trung trong giờ học.

V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (2’)

- Về nhà soạn bài tiếp theo.

TUẦN 2                                                 Thứ……....ngày…..tháng….năm 20… 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: KHOA HỌC

Bài: KĨ NĂNG SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH.

I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1.Kiến thức: HS biết cách bảo sử dụng nhà vệ sinh, các thiết bị trường học.

2.Kĩ năng  : Giáo dục kĩ năng bảo vệ nhà vệ sinh và các thiết bị trường học.

 3.Thái độ  :Vui vẻ phấn khởi khi đi học, yêu trường, yêu lớp.

II. Đồ dùng dạy học:

Tranh, ảnh minh họa bài học.

III. Hoạt động daỵ-học:

	TG
	              Hoạt đông của GV
	     Hoạt đông của HS

	5’

10’

15’
5’
	1. Khởi động:
MT: Tạo bầu không khí sôi nổi, giới thiệu bài mới.

· HS hát một bài.

· Y/c HS ôn bài cũ.

· Giới thiệu bài mới.Hôm nay chúng ta cùng học bài “Kĩ năng sử dụng nhà vệ sinh, thiết bi trường học.”
2. Hoạt động 1:  Thảo luận nhóm
Để có nhà vệ sinh sach sẽ, em cần phải làm gì?

-GV lắng nghe ý kiến của HS sau đó chốt và đưa ra một số biện pháp.

+Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

+Đi vệ sinh xong nhớ xả nước.

+Nhớ rửa tay thật sạch sau khi đi vệ sinh.

Chuyển ý: Hiện nay trường chúng ta đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc dạy và học. Làm thế nào để có kĩ năng sử dụng tốt các thiết bị đó chúng ta cùng chuyển sang hoạt động 2.

3. Hoạt động 2: Ý kiến của em

· Ở lớp mình có những đồ dùng, thiết bị nào phục vụ cho việc học của các em?
· Ngoài lớp mình ra còn có rất nhiều các phòng học chức năng, thư viện, con hãy kể tên các thiết bị có ở các phòng học đó?
· Các con cần làm gì để giữ gìn các thiết bị đó được bền?
· GV lắng nghe các ý kiến của HS sau đó đưa thêm 1 số biện pháp.

+ Khi ra khỏi phòng kể cả ở nhà hay ở trường chúng ta cần tắt hết các thiết bị điện.

+ Không trèo lên bàn, ghế.

+ Không dây bẩn ra bàn, ghế…

4. Củng cố - Dặn dò:
  +Củng cố: GV nhận xét & tổng kết tiết học.

  +Dặn dò: về nhà ôn lại bài.
	- Hát tập thể.
- HS ôn bài.

- HS lắng nghe.
-HS thảo luận nhóm rồi đưa ra ý kiến của nhóm mình.

-Nhóm khác nhận xét và bổ sung thêm.

- HS nghe và nhớ lời cô dạy.

-Nhiều HS trả lời.

+Bàn, ghế, bảng, ti vi, máy tính, quạt, bóng đèn,…

-Nhiều HS trả lời.

+ Đàn, máy chiếu, sách, truyện,…

-HS trả lời theo ý hiểu.

-HS đồng thanh nhắc lại khẩu hiệu.




